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KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ PHỤ ĐẠO HS YẾU

NĂM HỌC:  2017 - 2018
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm học 2017 - 2018 nhà trường có:

+ Tổng số lớp: 5 lớp

+ Tổng số học sinh: 148
+ Tổng số CBGV - NV: 16
           Trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 02 - Đại học:  02



                            
+ Giáo viên:         12  - Đại học: 9
                                                 
+ Nhân viên:        02  - Đại học: 01


Danh sách giáo viên, nhân viên nhà trường

	STT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Gốc đào tạo
	Bằng TN

cao nhất

	1
	Phạm T.T Thanh
	1978
	CĐ Văn - Địa
	ĐHSP Địa

	2
	Nguyễn Văn Thỏa
	1978
	CĐ Toán - Lý
	ĐHSP Toán

	3
	Giáp Thị Huyền
	1986
	CĐ Sinh-Kỹ
	ĐH Sinh

	4
	Trần Thị Hạnh
	1962
	CĐ Toán
	CĐSP Toán

	5
	Phan Văn Quảng
	1969
	CĐ Thể dục
	ĐHSP TD

	6
	Hoàng Thị Hiền
	1981
	CĐ KTCN-Tin
	ĐHSP KTCN-Tin

	7
	Vũ Thị Thuý Sao
	1982
	CĐ Mĩ thuật
	ĐHSP Mĩ thuật

	8
	Lương Thị Vân
	1980
	CĐ Hoá-Sinh
	ĐHSP Sinh

	9
	Phạm Thị Huyền
	1988
	ĐHSP Lý
	ĐHSP Lý

	10
	Hoàng Thị Giang
	1984
	CĐSP Văn - Đội
	ĐHSP Văn 

	11
	Nguyễn Thị Nhung
	1986
	CĐ Văn - Sử
	ĐHSP Văn 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	1989
	ĐHSP T.Anh
	ĐHSP T.Anh

	13
	Phan Thị Tuyết Mai
	1983
	Thư viện
	CĐ thư viện

	14
	Trần Minh Vọng
	1973
	Kế toán
	ĐH kế toán

	15
	Nguyễn Văn Uy
	1995
	CĐSP Văn - GD
	CĐSP Văn - GD

	16
	Phạm T.Thanh Huyền
	1994
	CĐSP Toán - Lý
	CĐSP Toán - Lý


2.1. Thuận lợi :


* Đội ngũ.


 Năm học 2017 - 2018 nhà trường có 16 CBGV (hợp đồng ngoài chỉ tiêu là 2 giáo viên). Trong đó: Tổ khoa học tự nhiên gồm 9 đồng chí và tổ khoa học xã hội gồm 7 đồng chí. Giáo viên trực tiếp giảng dạy 12/5 lớp; bình quân giáo viên dạy 19 tiết/tuần. Tuổi nghề cao nhất là 36 năm, tuổi đời là 55. Tuổi nghề thấp nhất là 2 năm, tuổi đời 22.



Đội ngũ cán bộ giáo viên cơ bản đủ theo biên chế được giao, cơ bản có đủ loại hình đào tạo, tương đối cân đối giữa hai tổ tự nhiên và xã hội. Tất cả CBGV - NV đều đạt chuẩn và trên chuẩn ( có 12/16  CBGV - NV đạt trên chuẩn chiếm tỉ lệ 75% ). Trình độ Trung cấp lý luận chính trị là 2 đ/c.


Đội ngũ CBGV - NV nhà trường đa số là trẻ (15/16 chiếm tỉ lệ 93,8%), khoẻ, luôn có ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành, của trường. Đa số các đồng chí là những người mẫu mực, có tay nghề vững vàng, có lòng hăng say nhiệt tình, luôn tự giác, nghiêm túc và có trách nhiệm cao với công việc được giao, có tinh thần đoàn kết nhất trí cao.


* Học sinh.


Tổng số 5 lớp với 147 học sinh. Trong đó nữ 74 em.

Đa số các em chăm ngoan, biết lắng nghe lời chỉ bảo của ông, bà, bố, mẹ, thầy cô, nhiều em có ý thức học tập tốt, bước đầu biết xây dựng kế hoạch học tập, xác định được mục đích, động cơ, thái độ học tập.


* Cơ sở vật chất.


Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, đồng bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dạy học. Nhà trường có số phòng học: 6 phòng, số phòng học bộ môn: 2 phòng, phòng truyền thống: 1 phòng, có phòng làm việc của CB thư viện, đồ dùng, phòng hội đồng, BGH. Số phòng học, phòng làm việc có đủ ánh sáng và quạt mát. có đủ bàn ghế cho học sinh. Các điều kiện sân chơi bãi tập, công trình vệ sinh, nước sạch, nước uống hợp vệ  sinh. Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập tương đối đầy đủ tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động.

*  Về địa phương xã Nhân Huệ.
Đảng ủy - UBND xã Nhân Huệ trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn song các đồng chí lãnh đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động giáo dục của nhà trường gắn liền với hoạt động giáo dục của địa phương.  Các cấp, các ban ngành đoàn thể trong xã đã có nhiều quan tâm đến các hoạt động của nhà trường. Cơ bản nhà trường có một cơ ngơi khá hoàn chỉnh, một môi trường giáo dục tốt phục vụ được yêu cầu tối thiểu cho việc dạy và học…...

*  Về Ban đại diện hội PHHS.

Nhà trường đã kiện toàn tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp cũng như của trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã có sự quan tâm tới phong trào giáo dục của nhà trường và việc học tập của con em, đã có sự phối kết hợp với nhà trường trong việc bàn biện pháp giáo dục học sinh đặc biệt là học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra Ban đại diện cha mẹ học sinh còn huy động sự ủng hộ về kinh phí để động viên thầy trò đạt thành tích cao trong năm học, trong các ngày lễ lớn và cùng với nhà trường hỗ trự thêm một phần kinh phí để tu sửa và nâng cấp cơ sở vật chất.


2. Khó khăn:


* Đội ngũ:

CBGV-NV nhà trường đa số trẻ về tuổi đời và tuổi nghề; kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy chưa nhiều; lực lượng nòng cốt, số giáo viên trên môn ít đặc biệt là môn ít tiết, nên việc học hỏi kinh nghiệm, việc trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi còn thấp, chất lượng đại trà chưa được nâng lên.
 Số giáo viên người địa phương ít, phần lớn giáo viên ở xa trường, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mặt khác GV trẻ chiếm đại đa số phần lớn là nữ còn trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

* Học sinh.

Học sinh đại đa số là con em nông thôn, một bộ phận gia đình làm ngư nghiệp, xa trung tâm văn hóa của thị xã, việc tiếp thu, cập nhật thông tin về văn hóa xã hội còn nhiều hạn chế, hạt nhân phát triển ở môn học năng khiếu, học sinh giỏi còn gặp nhiều khó khăn….. Một số học sinh nhận thức về trách nhiệm học tập chưa rõ ràng, còn bỏ học, ý thức tự giác vươn lên trong học tập còn hạn chế. Một số học sinh đầu ở cùng ông bà không được sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của cả bố và mẹ.
* Cơ sở vật chất.

Một số phòng học hệ thống quạt điện sử dụng qua nhiều năm nên chất lượng đã kém; bàn ghế học sinh nhiều bộ đã xuống cấp, chất lượng kém.

 Chất lượng thư viện đạt chuẩn còn nhiều hạn chế đặc biệt là đầu sách còn nghèo nàn, bàn ghế chưa đúng mẫu, đúng quy cách, phòng đọc cho giáo viên chưa có, phòng đọc học sinh, phòng kho chật hẹp...

Sân vận động, sân trường còn thấp, nước ứ đọng, phòng sinh hoạt còn chật trội, gây khó khăn cho học sinh luyện tập và sinh hoạt.

Nhiều thiết bị dạy học chất lượng đã dần đi xuống nên việc chuẩn bị cho các bài giảng và hiệu quả các tiết dạy còn có những hạn chế.

*  Về địa phương xã Nhân Huệ.

Mặc dù lãnh đạo Đảng, chính quyền luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác giáo dục tuy nhiên do điều kiện kinh tế địa phương còn nghèo, nguồn thu ít nên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: các phòng làm việc của CBGV, phòng tập chức năng.... theo hướng đạt chuẩn quốc gia còn chậm..

* Phụ huynh học sinh.

Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em thể hiện trong việc: chuẩn bị đồ dùng sách vở học tập chưa đầy đủ, chưa tạo điều kiện về mặt thời gian cho con em tham gia học tập và việc chấp hành các quy định của nhà trường chưa được chú trọng. Việc quản lý con em ngoài các buổi học trên trường còn rất lỏng lẻo dẫn đến học sinh không dành thời gian cho việc học bài, ôn bài ở nhà, còn ra ngoài địa phương tham gia các trò chơi không lành mạnh, ảnh hưởng đến tư tưởng, kết quả học tập của con em.

Mặt khác, Do hoàn cảnh hinh tế nên  gia đình các em phần lớn đi làm ăn xa, không có điều kiện gần gũi quan tâm thúc đẩy việc học tập và kết quả học tập của con em mình. 

Do kinh tế địa phương nghèo, trình độ dân trí thấp; đời sống của số đông gia đình còn khó khăn nên việc huy động hỗ trợ của hội phụ huynh vào việc nâng cao điều kiện dạy học của nhà trường còn hạn chế.

 II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI  DƯỠNG HỌC SINH GIỎI , PHÙ ĐẠO HỌC SINH YẾU  NĂM  HỌC 2016 – 2017
1. Kết quả các đội tuyển giao lưu học sinh giỏi.

	
Họ và tên 
	Lớp
	Ngày sinh
	Môn
	Giáo viên dạy
	Điểm
	Xếp
thứ TX
	Đạt giải

	Bùi Thị Yến
	6
	04/10/2005
	Toán 
	Trần Thị Hạnh
	3.38
	103
	 

	Nguyễn Bảo Ngọc
	6
	19/10/2005
	Ngữ văn
	Nguyễn Quốc Uy
	4.13
	62
	 

	Phan Thị Diệu Linh
	6
	30/07/2005
	Anh văn
	Nguyễn T.Thanh Tâm
	7.55
	26
	KK

	Bùi Văn Quyền
	7
	01/07/2004
	Toán 
	Phạm T.Thanh Huyền
	5.00
	88
	Giỏi

	Nguyễn Hồng Hạnh
	7
	29/06/2004
	Ngữ văn
	Dương Thị Nga
	4.75
	34
	 

	Trần Đức Phong
	7
	18/09/2004
	Anh văn
	Nguyễn T.Thanh Tâm
	7.15
	39
	KK

	Nguyễn Thị Xuân
	8
	03/06/2003
	Lịch sử
	Trần Thị Nhung
	6.38
	13
	KK

	Nguyễn Thị Thu An
	8
	16/02/2003
	Sinh học
	Giáp Thị Huyền
	7.50
	14
	KK

	Bùi Ngọc Anh
	8
	17/08/2003
	Hóa học
	Lương Thị Vân
	4.88
	28
	 


2. Kết quả hai mặt giáo dục năm học 2016 - 2017
3.1. Chất lượng giáo dục:
  - Chất lượng hai mặt giáo dục:
* Hạnh kiểm:
	ND
	SS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu + kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Kế hoạch
	122
	97
	78.8
	23
	18.8
	2
	1.6
	0
	0

	Thực hiện
	121
	101
	83.5
	17
	14.0
	3
	2.5
	0
	0


* Học lực

	ND
	SS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu 
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Kế hoạch
	122
	10
	8.2
	48
	39.3
	59
	48.4
	5
	4.1
	0
	0

	Thực hiện
	121
	12
	9.9
	51
	42.2
	53
	43.8
	1
	0.8
	4
	3.3


· Chất lượng các bộ môn:

+ Các môn tính điểm:

	Môn
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Công nghệ
	121
	11
	9.1
	57
	47.1
	47
	38.8
	6
	5
	 
	 

	Địa lí
	121
	14
	11.6
	51
	42.1
	50
	41.3
	6
	5
	 
	 

	GDCD
	121
	26
	21.5
	68
	56.2
	24
	19.8
	3
	2.5
	 
	 

	Lịch sử
	121
	22
	18.2
	48
	39.7
	39
	32.2
	9
	7.4
	3
	2.5

	Ngoại ngữ
	121
	17
	14
	29
	24
	55
	45.5
	17
	14
	3
	2.5

	Ngữ văn
	121
	14
	11.6
	56
	46.3
	45
	37.2
	6
	5
	 
	 

	Sinh học
	121
	31
	25.6
	63
	52.1
	24
	19.8
	3
	2.5
	 
	 

	Toán
	121
	17
	14
	32
	26.4
	55
	45.5
	15
	12.4
	2
	1.7

	Vật lí
	121
	15
	12.4
	61
	50.4
	42
	34.7
	1
	0.8
	2
	1.7

	Hóa học
	55
	7
	12.7
	24
	43.6
	22
	40
	2
	3.6
	 
	 


+ Các môn xếp loại:

	Môn
	SS
	Đạt 
	Chưa đạt 

	
	
	TS
	%
	TS
	%

	Thể dục
	121
	121
	100
	
	

	Mĩ thuật
	121
	121
	100
	
	

	Âm nhạc
	121
	121
	100
	
	


· Kết quả xét lên lớp.
	Khối
	Sĩ số
	Xét lần 1
	Xét lần 2
	Tổng hợp 2 lần
	Tỉ lệ LL

	
	
	Lên lớp
	Thi lại
	Lên lớp
	L.ban
	Lên lớp
	L​ưu ban
	

	6
	34
	33
	1
	0
	1
	33
	1
	97.1

	7
	33
	30
	3
	1
	2
	31
	2
	93.9

	8
	33
	30
	3
	1
	2
	31
	2
	93.9

	Cộng:
	100
	93
	7
	2
	5
	95
	5
	95.0


· Kết quả xét tốt nghiệp THCS và thi vào THPT:

	Xét tốt nghiệp
	HS dự thi THPT
	Tính theo điểm bình quân HS dự thi

	Số HS dự xét TN
	Tổng số
được CNTN
	Tỉ lệ 
TN
	Số học sinh dự thi
	Tỉ lệ % HS dự thi so với TN
	Ngữ văn
	Toán
	T Anh
(môn thứ 3)
	Tổng điểm 3 môn( đã  nhân HS)

	22
	22
	100
	20
	90.91
	6.11
	5.08
	4.59
	26.97


	Tính theo số HS đạt từ 25 điểm trở lên 
	Số HS trúng tuyển vào các trường THPT
	Xếp thứ 

	Tổng số HS
	Tỉ lệ % so với số HSTN
	SL
	TL (So với số HS TN)
	Thị xã
	Tỉnh

	13
	50.09
	14
	63.6
	13
	95


· Kết quả các cuộc thi:
+ Kết quả cuộc thi điền kinh, việt dã:

	Thi điền kinh
	Thi đá cầu
	Xếp thứ chung thị xã

	KH
	TH
	KH
	TH
	

	15/19
	17/19
	0
	0
	17/19


+ Kết  quả HS giỏi

	     Khối lớp 
	Cấp thị xã
	Cấp tỉnh

	
	Số môn
	Số HS dự thi
	Số HS đạt giải
	Số môn
	Số HS dự thi
	Số HS đạt giải

	6
	3
	3
	1
	
	
	

	7
	3
	3
	1
	
	
	

	8
	3
	3
	2
	
	
	


III. THỰC TRẠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018
   1. HỌC SINH GIỎI

1.1 . Danh sách các đội tuyển học sinh giỏi khối 6;7;8.

	
Họ và tên 
	Lớp
	Ngày sinh
	Môn
	Giáo viên dạy
	Điểm
	Xếp
thứ
	Đạt giải

	Bùi Văn Quyền
	8A
	01/07/2004
	Hóa học
	Lương Thị Vân
	
	
	 

	Đặng Đức Duy
	8A
	01/02/2014
	Hóa học
	Lương Thị Vân
	
	
	

	Nguyễn Hồng Hạnh
	8A
	29/06/2004
	Sinh học
	Giáp Thị Huyền
	
	
	

	Bùi Đức Huy
	8A
	08/06/2014
	Lịch sử
	Trần Thị Nhung
	
	
	

	Bùi Thị Yến
	7A
	04/10/2005
	Toán
	Phạm T.T Huyền
	
	
	

	Nguyễn Bảo Ngọc
	7A
	19/10/2005
	Ngữ Văn
	Dương Thị Nga
	
	
	

	Phan Thị Diệu Linh
	7A
	30/07/2005
	T.Anh
	Nguyễn T.T Tâm
	
	
	

	Phan T.Hương Giang
	6B
	08/12/2006
	Toán
	Phạm T.T Huyền
	
	
	

	Nguyễn T.Phương Thanh
	6B
	23/06/2006
	Ngữ Văn
	Trần Quốc Uy
	
	
	

	Vũ Khánh Duy
	6A
	10/10/2006
	T. Anh
	Nguyễn T.T Tâm
	
	
	


1.2. Kế hoạch bồi dưỡng.


- Tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu năm học đối với các khối 6;7;8. Mỗi tuần một đội tuyển ôn 01 buổi ( 3 tiết ).

           - Tháng HSG thi cấp thị xã các môn khối 6;7; 8 tăng lên bồi dưỡng 02 buổi/01 tuần. 

2. HỌC SINH YẾU

2.1. Khảo sát đầu năm:

	  STT
	Môn
	T.Số          Học sinh
	Giỏi 
	Khá
	TB
	Yếu 
	Kém
	Ghi chú

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	Toán
	132
	1
	0,8
	18
	13,6
	26
	19,7
	63
	47,7
	24
	18,2
	

	2
	Ngữ văn
	132
	2
	1.5
	19
	14.4
	36
	27.3
	63
	47.7
	12
	9.1
	


   b. Phân công GV dạy.

	TT
	Khối
	Họ và tên GV
	Môn
	Ghi chú

	1
	6
	Trần Thị Hạnh
	Toán
	

	2
	
	Nguyễn Quốc Uy
	Văn
	

	3
	7
	Trần Thị Hạnh
	Toán
	

	4
	
	Hoàng Thị Giang
	Văn
	

	5
	8
	Phạm Thị Thanh Huyền 
	Toán
	

	6
	
	Nguyễn Quốc Uy 
	Văn
	

	7
	9
	Nguyễn Văn Thỏa
	Toán
	

	8
	
	Hoàng Thị Giang
	Văn
	


    2.2. Kế hoạch phụ đạo

- Căn cứ vào kết quả khảo sát đầu năm, căn cứ vào kết quả năm học 2017 - 2018. Mỗi khối lớp tổ chức một lớp học sinh yếu tiến hành phụ đạo, một tuần học văn , một tuần học toán, cuối kì kiểm tra đánh giá kết quả.

              * Danh sách học sinh yếu khối 6.

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Trung bình môn HKI
	Trung bình môn cả năm
	Ghi

	
	
	
	Toán
	Văn
	Toán
	Văn
	chú

	1
	Bùi Văn Quang
	6B
	
	
	
	
	

	2
	Phan Văn Trường
	6B
	
	
	
	
	

	3
	Bùi Văn Bình
	6B
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Quang Huy
	6A
	
	
	
	
	


              * Danh sách học sinh yếu khối 7.

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Trung bình môn HKI
	Trung bình môn cả năm
	Ghi

	
	
	
	Toán
	Văn
	Toán
	Văn
	chú

	1
	Đồng Văn Phúc
	7A
	
	
	
	
	

	2
	Võ Thị Xuân Mai
	7A
	
	
	
	
	


              * Danh sách học sinh yếu khối 8.

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Trung bình môn HKI
	Trung bình môn cả năm
	Ghi

	
	
	
	Toán
	Văn
	Toán
	Văn
	chú

	1
	Nguyễn Văn Anh
	8A
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị Thùy Vân
	8A
	
	
	
	
	


              * Danh sách học sinh yếu khối 9.

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Trung bình môn HKI
	Trung bình môn cả năm
	Ghi

	
	
	
	Toán
	Văn
	Toán
	Văn
	chú

	1
	Trần Thị Nga
	9A
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Đình Tuấn
	9A
	
	
	
	
	


   IV-  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Nhà trường triển khai cụ thể chi tiết những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc ôn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. Đồng thời tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xó hội về mục đích ý nghĩa ôn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, hướng dẫn học sinh lựa chọn môn học cho phù hợp.

- Phân công giáo viên có khả năng chuyên môn để cùng với tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo kế hoạch đó xây dựng.

- Đưa nội dung ôn học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu vào việc trao đổi chuyên môn trong sinh hoạt tổ để cùng nhau bàn bạc và thống nhất về phương pháp dạy học.

- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên giảng dạy và bồi dưỡng. Có hình thức động viên khen thưởng về vật chất và tinh thần cho những tập thể cá nhân làm tốt công việc được giao.

	PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	    Nhân Huệ, ngày  10  tháng 10  năm 2017
    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                           Nguyễn Văn Thỏa


